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Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm
Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

Chiều

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

VÙNG U MINH THƯỢNG

GVCN: Lê Trường Thọ SĐT: 0944414825 Địa điểm: Tại trường

Sáu BảyThứ Hai Ba Tư Năm

Áp dụng từ tuần 02 (Từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2024)

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (ĐLB-K11.02)

Học kỳ I, năm học 2024 - 2025

Chủ Nhật

Sáng

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

Chào cờ

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch 

(Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm

Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

Kỹ năng 

mềm Thầy 

Thạch (Hội 

trường)

Bảy Chủ Nhật

Áp dụng từ tuần 03 (Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2024)
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Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

2

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Sáu Bảy Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ
Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Thứ Hai Ba Tư Năm

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Áp dụng từ tuần 05 (Từ ngày 02/9 đến ngày 08/9/2024)

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)
Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ
Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Chiều

Áp dụng từ tuần 04 (Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2024)

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Chiều

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Sáng

Chào cờ
Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Kỹ thuật 

điện - 

điện tử

Thầy 

Tuấn 

(Phòng 

LT 04)

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử
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Buổi Tiết Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên Môn G.Viên

1

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)
Sáng

Chào cờ
KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN

Áp dụng từ tuần 07 (Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu

 (Phòng LT 

04)

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Bảy Chủ Nhật

Chiều

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

KT đo 

lường trong 

điện lạnh
Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Chủ Nhật

Sáng

Chào cờ

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Áp dụng từ tuần 06 (Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Chiều

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

KT đo 

lường trong 

điện lạnhSáng

Kỹ thuật 

điện - điện 

tử

Thầy Tuấn 

(Phòng LT 

04)

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)
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1

2

3

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)
Sáng

Chào cờ
Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN

Áp dụng từ tuần 09 (Từ ngày 30/9 đến ngày 06/10/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

Chiều

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN

 (Phòng LT 

04)

Sáng

Chào cờ

KT an toàn - 

MTCN

Áp dụng từ tuần 08 (Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

Chiều

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN

 (Phòng LT 

04)

Sáng

KT đo 

lường trong 

điện lạnh

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)
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Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)
Sáng

Chào cờ
Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

Áp dụng từ tuần 13 (Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Chiều

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Sáng

Chào cờ

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

Áp dụng từ tuần 12 (Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Chiều

KT an toàn - 

MTCN
 (Phòng LT 

04)

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

Sáng

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)
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4

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điệnSáng

Chào cờ

Trang bị 

điện
 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

Áp dụng từ tuần 15 (Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Trang bị 

điện

Trang bị 

điện

Trang bị 

điện

Trang bị 

điện

Chiều

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Sáng

Chào cờ
Trang bị 

điện

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

Áp dụng từ tuần 14 (Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Chiều

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)

 (Phòng LT 

04)

Cơ sở KTN-

Lạnh và 

ĐHKK

 (Phòng LT 

04)
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 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

Trang bị 

điện

Trang bị 

điện

Trang bị 

điệnChiều

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện
 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

Trang bị 

điện

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Sáng

Chào cờ

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

 Thầy Thọ 

(Phòng LT 

04)

Áp dụng từ tuần 16 (Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2024)

Thứ Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy Chủ Nhật

Chiều

Sáng

 Thầy 

Thông 

(Phòng LT 

04)

U Minh Thượng, ngày     tháng      năm 2024

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆUKHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÒNG ĐÀO TẠO


